
 
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM 
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 
                              BỘ MÔN: GDCD  - KHỐI LỚP: 12 
TUẦN: 11, 12.        HK1 (từ 15/11/2021 đến 26/11/2021) 

  
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

I. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo: 
- Sách giáo khoa GDCD 12 – Ôn luyện trắc nghiệm K12 
- Bài tập tình huống SGK GDCD K12 

II. Kiến thức cần ghi nhớ:                                  
                                Bài 4:   QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN 

TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
        Học sinh cần nắm rõ nội dung: 
III/ Bình đẳng trong kinh doanh 
1. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh? 

Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ 
kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, 
đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo quy 
định của pháp luật. 
2. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 

 Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 

 Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp 
luật không cấm. 

 Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được bình đẳng trong việc 
khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

 Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng và ngành nghề kinh doanh, chủ 
động tìm kiếm thị trường,… 

 Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

 
Bài 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

 
1. Bình đẳng giữa các dân tộc : Đại gia đình dân tộc Việt Nam thống nhất hiện có 54 dân tộc. 
a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc? 

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không phân 
biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da…đều được Nhà nước 
và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. 
b. Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc: 

- Bình đẳng về chính trị: tất cả công dân Việt Nam đều được quyền tham gia bầu cử, ứng cử; 
được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; không phân biệt trình độ phát triển, các dân tộc 
đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước. 

- Bình đẳng về kinh tế: mọi công dân Việt Nam đều được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở những nơi khó khăn, Nhà nước có chính sách hỗ trợ. 

- Bình đẳng về văn hóa – giáo dục:  



 
 

 

o Cùng với tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; 
o Những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, 

khôi phục, phát huy; 
o Các dân tộc VN đều bình đẳng trong việc hưởng thụ nền giáo dục nước nhà, được bình 

đẳng về cơ hội học tâp. 
c. Ý nghĩa:  Bình đẳng giữa các dân tộc: 
- Là cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 
- Bảo đảm sự phát triển, bền vững của đất nước.  

III. BÀI TẬP 
1/ Trắc nghiệm: 

Câu 1:  Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh?  
 A.  Tham gia xóa đói giảm nghèo ở địa phương.      
 B.  Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép. 
 C.  Giải quyết việc làm cho lao động địa phương.   
 D.  Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động. 
Câu 2:  Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều 
có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 
 A.  kinh tế.               B.  xã hội. 
 C.  văn hóa. D. chính trị.  
Câu 3:  Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng của các dân tộc về văn hóa? 
 A.  Các dân tộc phải duy trì mọi phong tục, tập quán của mình. 
 B.  Các dân tộc không được duy trì những lễ hội riêng của dân tộc mình. 
 C.  Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. 
 D.  Các dân tộc có nghĩa vụ phải sử dụng tiếng nói, chữ viết của mình. 

Câu 4:  Trong hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử, ông B cán bộ mặt trận đã phản đối chị 
N, một sinh viên người dân tộc thiểu số, vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp xin nộp đơn ứng cử. Khi 
anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nét văn hóa 
truyền thống của đồng bào dân tộc do chị N làm thí điểm nhiều năm nay và mang lại hiệu quả kinh tế 
cao thì thì bị ông H trưởng bản yêu cầu anh A dừng ý kiến và không cho tham dự cuộc họp. Chị N 
chưa được thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên phương diện  

 A.  chính trị.   B.  văn hóa.   C.  xã hội.  D.  kinh tế.               
Câu 5: Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ 
thiết bị phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên 
nhưng ông Z là cán bộ có thẩm quyền chỉ lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị 
Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh A làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y sử dụng 
chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm 
quyền bình đẳng trong kinh doanh ? 
 A.  Chị X, chị Y và ông Z. B.  Chị Y, chị X và ông A. 
 C.  Chị Y, anh Z và ông A. D.  Chị X, ông Z và anh A. 

2/ TỰ LUẬN 
1. Có người hiểu bình đẳng trong kinh doanh là: Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình 
kinh doanh. Hiểu như vậy có đúng không? Vì sao? 
2. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu em có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân 
thì em có quyền thực hiện ý định đó không? Vì sao? 
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ: 
HS: xem trước các câu hỏi TN và làm bài tập trong SGK 
GV: Giao câu hỏi TN – yêu cầu HS làm bài 



 
 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 
  1/ Trắc nghiệm 

1.B 2.D 3.C 4.C 5.A 
   2/ Tự Luận: 

1. Hiểu như vậy là đúng. Vì bình đẳng trong kinh doanh là mọi cá nhân tổ chức khi tham gia 
vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, hình thức tổ 
chức kinh doanh cho đến thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều bình đẳng theo 
quy định của pháp luật. Như vậy bất cứ ai cũng có thể tham gia vào quá trình kinh doanh và 
đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

2. Nếu em có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì em có quyền thực hiện ý định đó. Vì 
em tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ 18 tuổi nên có đủ năng lực hành vi dân sự của người 
thành niên. Như vậy, em có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, lựa chọn 
loại hình doanh nghiệp tùy theo sở thích và khả năng của mình. 
 

HẾT 


